ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026
MÔN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 9
                                                     Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Ma trận đề

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

câu/

điểm

%

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	Phân môn Ngữ văn

	1
	Truyện ngắn Ninh Bình
	- Khái quát về truyện ngắn Ninh Bình

- Văn bản Băng qua cánh đồng (Mai Thị Hồng Quế)
	4
	1/2
	1,5
	1
	6 câu = 50%

	Số câu/loại câu
	4 TN
	½ TL
	1,5 TL
	0
	

	Tỉ lệ %
	10
	5
	35
	5
	

	Phân môn Địa lý

	1
	Kinh tế NB
	- Những đặc điểm chính về hoạt động kinh tế; xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình.

- Tình hình phát triển và sự phân bố của các ngành kinh tế
	4 
	1/2
	1,5 
	0
	 6 câu

= 50%= 5,0đ

	Số câu/loại câu
	4 TN
	½ TL
	1,5 TL
	0
	

	Tỉ lệ %
	10
	5
	35
	0
	

	Tổng hợp chung
	20
	10
	70
	
	


II. Bản đặc tả

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Ngữ văn

	1
	Truyện ngắn Ninh Bình
	- Những nét khái quát về truyện ngắn Ninh Bình: Đề tài, chủ đề,  và giá trị tư tưởng.

- Phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại, cốt truyện, tình huống truyện…

- Phân tích được các sự việc, chi tiết tiêu biểu trong truyện ngắn: Băng qua cánh đồng
	* Nhận biết:

- Những nét khái quát về truyện ngắn Ninh Bình.

- Kiến thức cơ bản theo đặc trưng của thể loại truyện ngắn trong văn bản Băng qua cánh đồng của Mai Thị Hồng Quế.
* Thông hiểu: Giải thích được ý nghĩa của các chi tiết, sự việc trong truyện ngắn.

* Vận dụng: Bày tỏ được suy nghĩ của cá nhân về vấn đề nêu ra qua truyện ngắn đã tìm hiểu.
	4 TN
	½ TL
	1,5 TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu/loại câu
	4TN
	1/2

TL
	1,5 TL
	

	Tỉ lệ %
	10
	5,0
	35
	0

	Phân môn Địa lý

	1
	Kinh tế NB
	- Những đặc điểm chính về hoạt động kinh tế; xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình.

- Tình hình phát triển và sự phân bố của các ngành kinh tế
	* Nhận biết:

- Các loại hình giao thông tỉnh và loại hình quan trọng nhất.

- Di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận.

- Sự thay đổi  bình quân GRDP/người của tỉnh .

* Thông hiểu: Ngành KT mũi nhọn của tỉnh

* Vận dụng:

-  Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh.

 -  Phân tích các điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành du lịch
	4 TN
	½ TL
	1,5 TL
	

	Số câu/loại câu
	4TN
	1/2

TL
	1,4 TL
	

	Tỉ lệ %
	10
	5,0
	35
	0

	Tổng hợp chung
	20
	10
	70
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
MÔN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 9

Thời gian làm bài: 45 phút

                 (Đề kiểm tra gồm 12 câu, 02 trang)


PHÂN MÔN NGỮ VĂN

Câu 1. Đề tài chính của truyện ngắn Ninh Bình là:

A. Ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên.

B. Ca ngợi vẻ đẹp của con người.

C. Mối quan hệ của con người với tự nhiên.

D. Chú ý nhiều hơn đến số phận của con người.

Câu 2. Những tác giả tiêu biểu của truyện ngắn Ninh Bình là:

A. Nguyễn Thành Long – Thạch Lam.             B. C Kao Sơn- Mai Thị Hồng Quế.                    

C. Lê Minh Khuê- Nguyễn Quang Thiều          D. Kao Sơn - Nguyễn Quang Sáng.

Câu 3. Truyện ngắn “Băng qua cánh đồng” được trích trong tập truyện ngắn nào?

A. Gió thổi trước hiên nhà                                          B. Đi qua đồng cói

C. Tre già                                                                    D. Tấm gương chiếu hậu.

Câu 4 . Nhân vật Nguyên trong truyện ngắn “Băng qua cánh đồng” được giới thiệu là ai?

A. Thầy hiệu trưởng                                            B. Thầy giáo cũ đã chuyển trường            

C. Thầy giáo trẻ mới về trường

               D. Thầy giáo đã nghỉ hưu

Phần II. TỰ LUẬN (4,0 đ)

Câu 1. (2,0 điểm)  Câu văn kết thúc truyện ngắn Băng qua cánh đồng của tác giả Mai Thị Hồng Quế là: “Có phải ai đã can đảm băng qua cánh đồng quê tôi, sẽ ở lại được nơi này?”  đã để lại trong em những suy nghĩ, cảm nhận gì?

Câu 2. (2,0 điểm) Trong các sự việc, chi tiết của văn bản Băng qua cánh đồng, em ấn tượng với sự việc, chi tiết nào nhất? Vì sao?
PHÂN MÔN ĐỊA LÝ

Phần I. TRẮC NGHIỆM (1,0 đ). 

Câu 1. Cơ cấu các loại hình giao thông vận tải ở Ninh Bình gồm:

A. Đường sắt, đường bộ, đường biển

B. Đường sắt, đường bộ, đường ống.

C. Đường sắt, đường bộ, đường hàng không.

D. Đường sắt, đường bộ, đường biển, đường sông.

Câu 2. Di sản thế giới kép (hỗn hợp) được UNESCO công nhận ở Ninh Bình là

A. Tam Cốc – Bích Động.                          B. khu sinh thái Thung Nham.

C. Quần thể danh thắng Tràng An.             D. vườn quốc gia Cúc phương.

Câu 3. Bình quân GRDP/người của tỉnh Ninh Bình thay đổi theo hướng

A. tăng liên tục            B. giảm liên tục
C. biến động
D. không thay đổi.

Câu 4 . Trong các loại hình giao thông vận tải của tỉnh Ninh Bình, loại hình nào quan trong nhất?

A. Đường sắt               B. Đường biển            C. Đường sông             D. Đường bộ

Phần II. TỰ LUẬN (4,0 đ)
Câu 1.(2,0 điểm) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay của tỉnh Ninh Bình (cũ)?

Câu 2. (2,0 điểm)  Hiện nay ngành nào đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình (cũ)? Phân tích các điều kiện thuận lợi để phát triển ngành này? 

----------- Hết-----------
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
            MÔN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 9

                (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


Phân môn Ngữ văn.

I. Trắc nghiệm: ( 1,0 đ) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	A
	C


II. Tự luận: (4,0 đ)

	Câu 1.
	Câu văn kết thúc truyện ngắn: “Có phải ai đã can đảm băng qua cánh đồng quê tôi, sẽ ở lại được nơi này?” để lại trong em những suy nghĩ, cảm nhận.
	2,0 đ

	
	- Kết thúc truyện là một câu hỏi tu từ mang ý nghĩa sâu sắc.
	0,5

	
	- Khẳng định tinh thần vượt khó, quyết tâm của những thầy cô giáo.
	0,5

	
	- Gợi ra những trăn trở, suy tư của một người GV yêu nghề, tâm huyết với nghề, gắn bó với ngôi trường làng.
	0,5

	
	- Gửi gắm trong đó sự mong mỏi, niềm hi vọng, tin tưởng về sự gắn bó của những thầy cô giáo đối với ngôi trường làng nơi vùng quê....
	0,5

	Câu 2.
	* HS nêu được chi tiết, sự việc mà mình ấn tượng: Dạng câu hỏi mở tùy vào sự cảm nhận của học sinh.

VD: Chi tiết đám học trò bám tay thầy, đứa kia vòng tay ôm ngay bụng “thầy, ăn gạo quê độ này béo ra rồi đây này”
	0,5 đ

	
	* Lí giải được vì sao mình ấn tượng: HS dưa ra được những lí lẽ phù hợp.
	1,5 đ

	
	VD : - Chi tiết ấy cho thấy sự hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu của những đứa trẻ.
	0,5

	
	- Thể hiện sự quan tâm, gần gũi, quí mến thầy 
	0,5

	
	- Nói lên tình cảm thầy trò thật thân thiết…..
	0,5


Phân môn Địa lí

I. Trắc nghiệm: ( 1,0 đ) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	C
	A
	D


II. Tự luận: (4,0 đ)

	Câu 1.
	Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay của tỉnh NB:
	2,0đ

	
	- Đang chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH, phù hợp với xu thế chung của cả nước.
	0,5

	
	- Cơ cấu ngành: Giảm tỉ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng.
	0,5

	
	- Cơ cấu thành phần: đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, nhiều thành phần, mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
	0,5

	
	- Cơ cấu theo lãnh thổ: hình thành các tiểu vùng kinh tế và hình thành 03 tiểu vùng kinh tế với chức năng riêng. Hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các vùng chuyên canh…
	0,5

	Câu 2.
	* Hiện nay ngành du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình.
	0,5 đ

	
	* Các điều kiện thuận lợi phát triển du lịch:
	1,5 đ

	
	- Có tài nguyên du lịch phong phú:

+ Du lịch tự nhiên: rừng quốc gia, hang động, biển,…

+ Du lịch nhân văn: di tích lịch sử văn hóa (Đền vua Đinh vua Lê, Nhà thờ đá Phát Diệm,….); làng nghề truyền thống; Nghệ thuật truyền thống (Hát xẩm);  Văn hóa ẩm thực,…
	0,5

	
	- Cơ sở vật chất hạ tầng, hệ thống khách sạn, nhà hàng, các cơ sở lưu trú… của ngành du lịch ngày càng hiện đại.
	0,5

	
	- Chất lượng đội ngũ nhân viên du lịch ngày càng chuyên nghiệp và có chất lượng cao.
	0,25

	
	- Tỉnh đã có các chính sách quan tâm đến du lịch: quảng bá, ……
	0,25


--------- Hết---------
PHẦN KÝ XÁC NHẬN:

TÊN ĐỀ KIỂM TRA: GDĐP-9-GHKI-N.My-Nga-25-26.docx.
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 04 TRANG
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